
MA HO SO: 23.02.06.230556.DKCB 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2024

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5255/2024/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô I-8-2, Đường D8, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố 
Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 0283733700                                   Fax: 
Email: lanphuong.truong@sanofi.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PHARMATON ENERGY FIZZI;; do:  
E-Pharma Trento S.p.a.
Địa chỉ: Via Provina n.2,, Ravina of Trento (TN), Italy sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 810920/RA-AT/E-Pharma Trento Sanofi-V7 (hiệu lực ngày 
17/01/2023, điều chỉnh V7 ngày 22/04/2024)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2023/0312233458-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM
      Địa chỉ: Lô I-8-2, Đường D8, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ 
Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0283733700 Fax: 

E-mail: lanphuong.truong@sanofi.com

Mã số doanh nghiệp: 0312233458
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PHARMATON ENERGY FIZZI
      2. Thành phần: 

   Mỗi viên nén sủi chứa:
   Vitamin C (acid ascorbic) 60 mg, Magnesi (dưới dạng Magnesi oxyd) 40 mg, Chiết xuất 
Nhân sâm tiêu chuẩn hóa G115 (Panax ginseng) 40 mg, Vitamin B3 (Nicotinamid) 18 mg, Sắt 
(dưới dạng Sắt sulfat khan) 10 mg, Vitamin E (dưới dạng all-rac-alpha Tocopheryl acetat) 10 mg, 
Beta caroten 2 mg, Vitamin B6 (dưới dạng Pyridoxin hydroclorid) 1,6 mg, Vitamin B2 
(Riboflavin) 1,6 mg, Vitamin B1 (dưới dạng Thiamin nitrat) 1,1 mg, Kẽm (dưới dạng Kẽm sulfat 
monohydrat) 1,0 mg, Đồng (dưới dạng Đồng sulfat khan) 0,5 mg, Vitamin B9 (Folic acid) 200 
µg, Biotin 150 µg, Selen (dưới dạng Selen natri) 50 µg,Vitamin D3 (Cholecalciferol) 5 µg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1 µg
   
   Thành phần khác: Chất điều chỉnh độ acid - (Citric acid [E330], Natri hydro cacbonat 
[E500(ii)], Trinatri citrat [E331], Calci cacbonat [E170]), Chất tạo ngọt tự nhiên - Sorbitol 
[E420], Chất tạo ngọt nhân tạo - (Aspartam [E951], Acesulfam kali [E950]), Chất độn/ Chất 
mang/Chất tạo ngọt tự nhiên - Sucrose, Chất làm dày- Povidon [E1201], Chất chống đông vón - 
(Magnesi stearat [E470b], Silicon dioxyd [E551]), Chất mang - (Maltodextrin, Acacia [E414], 
Triglyceride chuỗi trung bình, Glucose (lỏng, sấy khô), Maize starch, Modified food starch 
[E1450]), Chất chống oxy hóa - (Natri ascorbat [E301], all - rac- a - tocopherol [E307]), hương 
liệu tự nhiên – hương hỗn hợp (hương cam tự nhiên, hương quýt tự nhiên, hương chanh tự nhiên)

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
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1  Vitamin C (acid ascorbic)  mg/viên  48 - 90
2  Magnesi  mg/viên  32 - 58

3  Chiết xuất nhân sâm G115 (Panax ginseng)  Định tính  Xác nhận dương 
tính

4  Vitamin B3 (Nicotinamid)  mg/viên  14 - 27
5  Sắt  mg/viên  8,0 - 15,0

6  Vitamin E (dưới dạng all-rac-alpha Tocopheryl 
acetat)  mg/viên  8 - 15

7  Beta caroten  mg/viên  1,60 - 3,00
8  Vitamin B6 (dưới dạng Pyridoxin hydroclorid)  mg/viên  1,32 - 2,47
9  Vitamin B2 (Riboflavin)  mg/viên  1,28 - 2,40
10  Vitamin B1 (dưới dạng Thiamin nitrat)  mg/viên  0,91 - 1,70
11  Kẽm  mg/viên  0,8 - 1,4
12  Đồng  mg/viên  0,4 - 0,7
13  Vitamin B9 (acid folic)  μg/viên  160 - 300
14  Biotin  μg/viên  120 - 225
15  Selen  μg/viên  40 - 72
16  Vitamin D3 (Cholecalciferol)  μg/viên  4,0 - 7,5
17  Vitamin B12 (Cyanocobalamin)  μg/viên  0,8 - 1,7

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói trong ống (Tube) nhựa polypropylene và nút nhựa 
polyethylene, bên ngoài là hộp giấy. Bao bì đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của 
Bộ Y tế      
   - Quy cách đóng gói: Hộp: 1 ống x 10 viên nén sủi; Hộp: 2 ống x 10 viên nén sủi.
   Dạng bào chế: viên nén sủi. Khối lượng viên: 4g ± 5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   E-Pharma Trento S.p.a.
   Địa chỉ: Via Provina n.2,, Ravina of Trento (TN), Italy

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 810920/RA-AT/E-Pharma Trento Sanofi-V7 (hiệu lực ngày 
17/01/2023, điều chỉnh V7 ngày 22/04/2024)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

KEVIN LEE DOAK

Ký bởi: CONG TY CO PHAN SANOFI VIET NAM
Thời gian ký: 24/06/2024 17:19:44



 
 
 
 

 
 
 
 

MẪU NHÃN THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

PHARMATON 
ENERGY FIZZI 
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Thi Thuy Linh Le
Sticky Note
Box of 1 tube x 10 effervescent tablets
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Thi Thuy Linh Le
Sticky Note
Box of 2 tubes x 10 effervescent tablets
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Thi Thuy Linh Le
Sticky Note
Tube 10 effervescent tablets


